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	TOÁN LỚP 5
	         NÂNG CAO

	                              ĐỀ SỐ 7


         §Nâng cao 7.1: Tính giá trị của biểu thức :

a) 102 x 6 – (343 : 7 + 287)                                     b) (456 + 146 x 4  – 388) : 4

c)  225  x (129 – 125) : 5



         d) (214 + 497): 3 – 146.

         §Nâng cao 7.2: Tính giá trị biểu thức sau bằng cách hợp lí :


a) 54 x 113 + 45 x 113 + 113                                   b) 117 x (36 + 62) – 17 x (62 + 36).
         §Nâng cao 7.3: Tính giá trị của biểu thức M biết 

 
M = b : (119 x a + 2005) + (119 : a – b x 2005)    với a = 119 , b  = 0.
         §Nâng cao 7.4: Tính nhanh giá trị của biểu thức : 

                                                 9 x 5 + 11 x 5 – 4 x 10

         §Nâng cao 7.5: Tính X 

a)  420 : (X : 39) = 105.                                             

b) 200 – 18 : (124 : X – 1) – 28 = 166.
         §Nâng cao 7.6: Tính giá trị của X

a) X =  1 : 1 + 0 : 2010 + 2010 : 1.                              

b) 138 – (X x 5) = 38

         §Nâng cao 7.7: Tìm X

 a) 429 : (X + 31) = 11 
 
                                  b) 25 x X – 17 x X = 72

           c) 1245 : X + 64 : X – 35 : X + 26 : X = 100              d) (X : 10) + 37 = 60.

         §Nâng cao 7.8: Lớp 5A và lớp 5B trồng được 78 cây .Biết rằng nếu lớp 5A trồng thêm được 3 cây nữa thì sẽ trồng gấp đôi lớp 5B. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?

         §Nâng cao 7.9: Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con ,bốn năm nữa tổng số tuổi của hai mẹ con là 53 tuổi .Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi ?

	TOÁN LỚP 5
	         NÂNG CAO

	                         BÀI GIẢI

	                              ĐỀ SỐ 7


         §Nâng cao 7.1: Tính giá trị của biểu thức :

a) 102 x 6 – (343 : 7 + 287)                                     b) (456 + 146 x 4  – 388) : 4

c)  225  x (129 – 125) : 5



         d) (214 + 497): 3 – 146.



             Bài giải:

a) 102 x 6 – (343 : 7 + 287)  = 612 – (49 + 287) = 612 – 336   = 276.
b) (456 + 146 x 4  – 388) : 4 = (456 + 584 – 388) : 4   = (1040 – 388): 4  = 652 : 4 = 163.
c) 225  x (129 – 125) : 5 = 225 x 4 : 5   = 900 : 5 = 180.
d) (214 + 497): 3 – 146 = 711 : 3 – 146 = 237 – 146 = 91.
         §Nâng cao 7.2: Tính giá trị biểu thức sau bằng cách hợp lí :


a) 54 x 113 + 45 x 113 + 113                                   

b) 117 x (36 + 62) – 17 x (62 + 36).



             Bài giải:

a) 54 x 113 + 45 x 113 + 113 = 113 x (54 + 45 + 1) = 113 x 100

      = 11300.

           b) 117 x (36 + 62) – 17 x (62 + 36) = 117 x 98 – 17 x 98


 = 98 x (117 – 17)


 = 98 x 100


 = 9800.

         §Nâng cao 7.3: Tính giá trị của biểu thức M biết 

 
M = b : (119 x a + 2005) + (119 : a – b x 2005)    với a = 119 , b  = 0.



             Bài giải:

Với a = 119 , b  = 0

 Ta có :               M = 0 : ( 119 x 119 + 2005) + ( 119 : 119 – 0 x 2005 )  


= 0 + 119 : 119 = 0 + 1 = 1.
         §Nâng cao 7.4: Tính nhanh giá trị của biểu thức :  9 x 5 + 11 x 5 – 4 x 10



             Bài giải:

9 x 5 + 11 x 5 – 4 x 10 = 9 x 5 + 11 x 5 – 8 x 5 = 5 x (9 + 11 – 8) = 5 x 12 = 60.
         §Nâng cao 7.5: Tính X 

a)  420 : (X : 39) = 105.                                             

b) 200 – 18 : (124 : X – 1) – 28 = 166.



             Bài giải:

a) 420 : (X : 39 ) = 105 

    X : 39 = 420 : 105

    X : 39 = 4

    X = 39 x 4

    X = 156.

b)  200 – 18 : (124 : X – 1 ) – 28 = 166.

    200 – 18 : (124 : X – 1 ) = 166 + 28

    200 – 18 : (124 : X – 1 ) = 194

    18 : (124 : X – 1 ) = 200 – 194

    18 : (124 : X – 1 ) = 6

    124 : X – 1 = 18 : 6

     124 : X – 1 = 3

     124 : X = 3 + 1

     124 : X = 4

     X = 124 : 4

     X = 31.
         §Nâng cao 7.6: Tính giá trị của X

a) X =  1 : 1 + 0 : 2010 + 2010 : 1.                              

b) 138 – (X x 5) = 38.



             Bài giải:

a) X =  1 : 1 + 0 : 2010 + 2010 : 1

        =  1 + 0 + 2010

        = 2011.              Vậy X = 2011.

b) 138 – ( X x 5) = 38 

   X x 5 = 138 – 38

   X x 5 = 100

   X = 100 : 5

   X = 20.

         §Nâng cao 7.7: Tìm X

 a) 429 : (X + 31) = 11 
 
                                  b) 25 x X – 17 x X = 72

           c) 1245 : X + 64 : X – 35 : X + 26 : X = 100              d) (X : 10) + 37 = 60.



             Bài giải:

a)  429 : (X + 31) = 11 


X + 31 = 429 : 11


X + 31 = 39


X = 39 – 31


X = 8.

 b) 25 x X – 17 x X = 72

     X x (25 – 17) = 72

       X x 8 = 72

       X = 72 : 8

       X = 9. 

           c) 1245 : X + 64 : X – 35 : X + 26 : X = 100


(1245 + 64 – 35 + 26 ) : X = 100


1300 : X = 100

                 X = 1300 : 100; X = 13.
           d) (X : 10) + 37 = 60.

                  X : 10 = 60 – 37

                  X : 10 = 23

                  X = 23 x 10


     X = 230.

         §Nâng cao 7.8: Lớp 5A và lớp 5B trồng được 78 cây .Biết rằng nếu lớp 5A trồng thêm được 3 cây nữa thì sẽ trồng gấp đôi lớp 5B. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?



             Bài giải:

           Nếu lớp 5A trồng thêm 3 cây nữa thì tổng số cây 2 lớp trồng được là :  78 + 3 = 81 ( cây )


Ta có sơ đồ sau :

                                  Số cây lớp 5A trồng : 











  81cây


        Số cây lớp 5B trồng : 

                            Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau :

                                                  2 + 1 = 3 ( phần )

  

               Số cây lớp 5B trồng được là : 

                                            81 : 3 x 1 = 27 ( cây )

           

     Số cây lớp 5A trồng được là :  

                                           78 – 27  = 51 ( cây )

                                                         Đáp Số :   lớp 5A: 51  cây ;  

                                                                           lớp 5B : 27 cây.
         §Nâng cao 7.9: Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con ,bốn năm nữa tổng số tuổi của hai mẹ con là 53 tuổi .Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi ?



             Bài giải:

Tổng số tuổi của 2 mẹ con hiện nay là :






53 – 4 x 2 = 45 ( tuổi )

                                    Ta có sơ đồ sau :

                                  Tuổi mẹ : 











  45tuổi


        Tuổi con : 

                                      Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau : 

                                                           1 + 4 = 5 ( phần )

         Tuổi con hiện nay là : 

             45 : 5 = 9 ( tuổi )

         Tuổi mẹ hiện nay là : 

            45 – 9  = 36 ( tuổi )

                            

                    Đáp Số : con 9 tuổi, mẹ 36 tuổi.
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